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QUY ĐỊNH

Về bảo mật trong thực hiện dự án xây dựng các công trình an ninh, quốc phòng thuộc danh mục bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND

 ngày 09 tháng 12 năm 2014  của UBND tỉnh Đồng Nai)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy định này quy định về nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo mật dự án xây dựng công trình an ninh, quốc phòng thuộc danh mục bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án xây dựng công trình an ninh, quốc phòng thuộc danh mục bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phải chịu sự điều chỉnh của Quy định này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công trình an ninh, quốc phòng là các công trình được xây dựng, các loại địa hình và địa vật tự nhiên được cải tạo và xác định nhằm mục đích đảm bảo an ninh Quốc gia, phục vụ nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ tổ quốc.

2. Dự án các công trình an ninh, quốc phòng do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt được bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

3. Bảo mật trong thực hiện dự án xây dựng công trình an ninh, quốc phòng thuộc danh mục bí mật Nhà nước là phải áp dụng các trình tự, thủ tục nhằm bảo mật, an toàn trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện dự án

1. Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình an ninh, quốc phòng theo Quy định này phải được sự đồng ý của UBND tỉnh và chấp hành các quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

2. Khảo sát, thiết kế, xây dựng dự án công trình an ninh, quốc phòng thuộc danh mục bí mật Nhà nước trên phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

3. Việc xây dựng công trình an ninh, quốc phòng thuộc danh mục bí mật Nhà nước phải gắn liền với việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và phải tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Khu vực, vị trí xây dựng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình và quy định về bảo mật trong thực hiện dự án xây dựng các công trình an ninh, quốc phòng thuộc danh mục bí mật Nhà nước.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Hồ sơ quản lý các dự án công trình quốc phòng, an ninh thuộc danh mục bí mật Nhà nước
1. Bản đồ địa chính hoặc sơ đồ tỷ lệ thích hợp với từng cấp đánh dấu vị trí các công trình.

2. Bản đồ địa chính xác định ranh giới và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Bản vẽ thiết kế và hoàn công.

4. Bản vẽ cải tạo lấp phủ và ngụy trang.

5. Các tài liệu về địa chất, thủy văn, khảo sát, thiết kế, thi công, quyết toán công trình.

6. Các biên bản xác định vị trí, kiểm tra, thanh tra.

7. Chỉ thị (hoặc mệnh lệnh) giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ.

Điều 6. Trình tự, cách thức được bảo mật trong khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình
1. Lập dự án khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
2. Nội dung phần thuyết minh của khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình. 

3. Hồ sơ trình thẩm định khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
4. Thẩm quyền thẩm định khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
5. Nội dung thẩm định khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
6. Thẩm quyền quyết định khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
7. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
8. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.
9. Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
10. Quản lý thi công xây dựng công trình.
11. Các hình thức quản lý xây dựng công trình.
12. Các dự án xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh được mã hóa tên dự án và các thông tin phải được giữ bí mật và giải mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
Điều 7. Xác định độ mật tài liệu và quản lý tài liệu trong dự án
Cơ quan soạn thảo văn bản, tài liệu liên quan đến dự án xây dựng công trình quốc phòng, an ninh căn cứ vào Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và danh mục bí mật Nhà nước của các cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp ban hành để xác định độ mật tài liệu đề xuất người có thẩm quyền ban hành ký văn bản, tài liệu quyết định về độ mật của tài liệu.
Điều 8. Bảo vệ bí mật trong soạn thảo, phát hành, quản lý tài liệu dự án
1. Việc soạn thảo, phát hành, lập hồ sơ, lưu trữ tài liệu dự án xây dựng công trình quốc phòng, an ninh và tiêu hủy tài liệu không có giá trị lưu trữ... của các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan đến dự án xây dựng công trình quốc phòng, an ninh phải thực hiện đúng theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện.
2. Quá trình soạn thảo, phát hành và quản lý văn bản mật, yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định sau:
a) Không sử dụng cán bộ, chiến sỹ, nhân viên tạm tuyển, nhân viên hợp đồng... hoặc người không thuộc diện bố trí vào cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật để đánh máy, in ấn, phát hành văn bản dự án xây dựng công trình quốc phòng, an ninh. Người soạn thảo và nhân viên văn thư không tự ý nhân sao, phát hành văn bản nhiều hơn số lượng văn bản đã được ấn định. Khi cần phát hành thêm phải có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ quản. Việc phát hành bản sao cũng phải đăng ký và quản lý như phát hành bản chính; in, sao văn bản phải được thực hiện trong cơ quan, đơn vị (nơi soạn thảo, in sao tài liệu).
b) Khi phát hành văn bản mật phải bỏ vào bì thư, đóng dấu mật và phải được ký nhận giữa người giao và nhận tài liệu theo quy định.
c) Sau khi soạn thảo và phát hành văn bản, cán bộ soạn thảo văn bản và nhân viên văn thư, đánh máy phải kiểm tra và hủy ngay các bản nháp, bản in bị hư hoặc in thừa.
d) Cán bộ được giao nhiệm vụ phải lập hồ sơ để quản lý văn bản, tài liệu của công việc đó. Riêng tài liệu có độ “Tối mật” phải đưa vào hồ sơ quản lý riêng và cất trong tủ có khóa chắc chắn. Các bản dự thảo cũng phải được quản lý chặt chẽ như bản gốc, bản chính.
e) Kết thúc công việc cán bộ được giao nhiệm vụ và nhân viên văn thư tiến hành kiểm tra, thu hồi văn bản, tài liệu để đưa vào hồ sơ quản lý những tài liệu có giá trị lưu trữ và tiêu hủy những tài liệu không cần lưu. Trường hợp tài liệu không thu hồi được phải báo cáo người có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Trình tự, thủ tục hủy tài liệu phải thực hiện đúng quy định.
Điều 9. Quản lý, sử dụng máy vi tính và phương tiện, thiết bị kỹ thuật
1. Máy vi tính dùng để soạn thảo các văn kiện, tài liệu dự án xây dựng công trình quốc phòng, an ninh phải là máy tính không kết nối mạng internet, bố trí trong khu vực đảm bảo cách ly an toàn. 
2. Không sử dụng máy vi tính xách tay, máy vi tính có kết nối internet, máy vi tính do cá nhân tự trang bị để soạn thảo, lưu trữ các văn bản, tài liệu dự án xây dựng công trình quốc phòng, an ninh. 
3. Không được sử dụng phương tiện, thiết bị ghi chép, lưu trữ do cá nhân tự trang bị để sao chép hoặc lưu trữ văn bản, tài liệu dự án xây dựng công trình quốc phòng, an ninh. Các thiết bị ghi nhớ, lưu trữ do cơ quan, đơn vị đầu tư, trang bị phải được tổ chức đăng ký, quản lý tập trung tại cơ quan bảo mật. Cán bộ sử dụng thiết bị có lưu dữ liệu dự án xây dựng công trình quốc phòng, an ninh phải ký mượn và ký trả lại cơ quan bảo mật trong ngày làm việc, khi mang đi công tác phải có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đăng ký tại cơ quan bảo mật, không được đưa ra các điểm dịch vụ bên ngoài để biên soạn, xử lý kỹ thuật.
Điều 10. Điều kiện năng lực của các tổ chức cá nhân trong tham gia thực hiện dự án quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình quốc phòng, an ninh thuộc danh mục bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải là những tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân thuộc cơ quan Nhà nước, các tài liệu có liên quan đến việc khảo sát, thiết kế, xây dựng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xác nhận.

Việc đo đạc đối với đất quốc phòng, an ninh phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định do Bộ Tài nguyên - Môi trường ban hành, đối với công trình quốc phòng, an ninh cần bảo đảm yêu cầu bí mật. 

Điều 11. Mọi hành vi cố ý hoặc vô ý làm lộ, lọt những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước liên quan đến việc thực hiện dự án xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh theo Quy định này tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh có trách nhiệm  hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn hoặc vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kiến nghị Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh (Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý./.
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